
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN 

LỚP: 5/……… 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:………………………………………. 

Thứ ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 

PHIẾU 1:  BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 5  

TUẦN 28- MÔN TOÁN 

Ôn tập về số tự nhiên và phân số 

I. Ôn tập về số tự nhiên 

Bài 1: Đọc các số sau rồi nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số sau: 

- 70 815:………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….         

- 975 806:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….      

-  5 723 600:………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….          

- 472 036 953:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có: 

a) Ba số tự nhiên liên tiếp: 

998; 999; ……...                 .……..; 8000; 8001.            66 665;..…..…;66 667. 

b) Ba số chẵn liên tiếp: 

98; 100;…….…                  996; 998;…….…                 …..……;3 000; 3 002. 

c) Ba số lẻ liên tiếp 

77; 79;……..                      299; ……..; 303.                   ……..; 2 001; 2003. 



Bài 3: Điền dấu <; =; > thích hợp vào chỗ trống: 

1000…….997           6987…..…10 087                  7500 : 10 ….…750  

Bài 4: Viết các số sau theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: 4856;     3999;      5486;           5468. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Từ lớn đến bé: 2763;     2736;      3726;           3762. 

…………………………………………………………………………………………………. 

II. Ôn tập về phân số 

Bài 1: Rút gọn các phân số: 

3

6
=………..……….

5

35
=……………………

18

24
= ………………………………… 

40

90
=………………………………..…. .

75

30
=………………………..…..………. 

Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số: 

a) 
3

4
   và    

2

5
                 b) 

5

12
  và   

11

36
 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Điền dấu <; =; > thích hợp vào chỗ trống: 

7

12
   …….    

5

12
   

2

5
   ……..    

6

15
   

7

10
   ……..    

7

9
 

 

 

 

 

DẶN DÒ: 

- Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 4/5/2020 đến 8/5/2020 

- Học sinh làm xong chụp bài tập gửi vào nhóm lớp để giáo viên kiểm tra. 

- Đáp án của bài tập sẽ gửi vào ngày 9/5/2020 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC 

 



  

 

 

 

 


